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HỒ SƠ DỰ TOÁN 

  Tên dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ  

công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BV ngày        /12/2023  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN 
 

1. Tên dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám 

chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

2. Tổng kinh phí dự toán: 46.249.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu, 

hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn./.). 

3. Bên mời thầu: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

4. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV 

Bồng Sơn. 

5. Thời gian thực hiện dự toán: Quý IV năm 2023. 

6.  Địa điểm, quy mô dự toán:  

6.1.  Địa điểm: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, 2699 Quang Trung, P.Bồng 

Sơn, TX. Hoài Nhơn, Bình Định. 

6.2.  Quy mô dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác 

khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

            Hoài Nhơn, ngày        tháng 12 năm 2023 

            GIÁM ĐỐC 

 

 

 

       Trần Quốc Việt  

                       

                                                                                

               

                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN THỨ NHẤT 

TÍNH TOÁN CỤ THỂ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

             ĐVT: Đồng 

STT Danh mục thiết bị  ĐVT SL  Đơn giá  Thành tiền 

01 
Máy thở 

Model: Eliciae MV 20 
Máy 03 1.250.000 3.750.000 

02 
Máy thở chức năng cao   

Model: Puritan Bennett 840 
Máy 03 1.250.000 3.750.000 

 

03 
Máy thở chức năng cao  

Model: Servo-I 
Máy 01 1.250.000 1.250.000 

04 
Máy thở  

Model: AIRVO 2  
Máy 02 1.250.000 2.500.000 

05 

Máy thở ( CPAP không xâm 

nhập chuyên dùng cho nhi sơ 

sinh)  

Model: medinSINDI 

Máy 02 1.250.000 2.500.000 

06 
Máy thở Cpap  

Model: Bellavista 1000 
Máy 01 1.250.000 1.250.000 

07 

Máy thở ( BPAP không xâm 

nhập dùng cho người lớn) 

 Model: Bpap AVAPS 

Máy 01 1.250.000 1.250.000 

08 
Máy thở VFS 410   

Model: VFS 410   
Máy 08 1.250.000 10.000.000 

09 

Máy giúp thở không xâm 

nhập  

Model: Ventimotion 2 

Máy 01 1.250.000 1.250.000 

10 
Máy hút nhớt trẻ em  

Model: yuwell 
Máy 01 756.000 756.000 

11 

Máy hút dịch Thomast  

có chân đẩy  

Model: 1242 RVJ 

Máy 03 756.000 2.268.000 

12 
Máy hút dịch  

Model: SU-305P 
Máy 01 756.000 756.000 



(Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn./.). 

* Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế và phí các loại (nếu có) và các chi phí 

khác liên quan tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

 

 

 

 

 

13 
Máy hút đờm 

Model: New Hospivac 350 
Máy 01 756.000 756.000 

14 
Máy hút khí màng phổi 

Model: Constant-1400 
Máy 02 756.000 1.512.000 

15 
Hệ thống phẩu thuật nội soi  

 Model: TRICAM SL II 

Hệ 

thống 
01 2.700.000 2.700.000 

16 Huyết áp thủy ngân ALPK2 Máy 01 55.000 55.000 

17 Hệ thống hút trung tâm 
Hệ 

thống 
01 200.000 200.000 

18 Hệ thống oxy trung tâm 
Hệ 

thống 
01 200.000 200.000 

19 Hệ thống khí nén trung tâm 
Hệ 

thống 
01 200.000 200.000 

20 
Dao mổ điện cao tần  

Model: LTTD350-2K1/03 
Máy 01 1.188.000 1.188.000 

21 

Dao mổ điện cao tần  

Model: Meditom DT 300P 

32A 

Máy 01 1.188.000 1.188.000 

22 

Máy phá rung và tạo nhịp 

tim  

Model: TEC- 5631 

Máy 02 1.260.000 2.520.000 

23 
Lồng ấp trẻ sơ sinh  

Model: BT-500 
Cái 02 1.500.000 3.000.000 

24 

Máy gây mê (máy gây mê 

kèm giúp thở)  

Model:  Fabius Plus 

Máy 01 1.450.000 1.450.000 

 Tổng cộng    46.249.000 



PHẦN THỨ HAI: 

YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Y TẾ 

STT Danh mục thiết bị Mô tả dịch vụ ĐVT SL 

01 
Máy thở 

Model: Eliciae MV 20 
Kiểm định Máy 03 

02 
Máy thở chức năng cao   

Model: Puritan Bennett 840 
Kiểm định Máy 03 

03 
Máy thở chức năng cao  

Model: Servo-I 
Kiểm định Máy 01 

04 
Máy thở  

Model: AIRVO 2  
Kiểm định Máy 02 

05 

Máy thở ( CPAP không xâm 

nhập chuyên dùng cho nhi sơ 

sinh)  

Model: medinSINDI 

Kiểm định Máy 02 

06 
Máy thở Cpap  

Model: Bellavista 1000 
Kiểm định Máy 01 

07 
Máy thở ( BPAP không xâm 

nhập dùng cho người lớn) 

Model: Bpap AVAPS 

Kiểm định Máy 01 

08 
Máy thở VFS 410   

Model: VFS 410   Kiểm định Máy 08 

09 

Máy giúp thở không xâm 

nhập  

Model: Ventimotion 2 

Kiểm định Máy 01 

10 
Máy hút nhớt trẻ em  

Model: yuwell 
Kiểm định Máy 01 

11 

Máy hút dịch Thomast có chân 

đẩy  

Model: 1242 RVJ 

Kiểm định Máy 03 

12 
Máy hút dịch  

Model: SU-305P 
Kiểm định Máy 01 

13 
Máy hút đờm 

Model: New Hospivac 350 
Kiểm định Máy 01 

14 
Máy hút khí màng phổi 

Model: Constant-1400 
Kiểm định Máy 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Hệ thống phẩu thuật nội soi  

Model: TRICAM SL II 
Kiểm định 

máy bơm CO2 
Hệ thống 01 

16 Huyết áp thủy ngân ALPK2 Kiểm định Máy 01 

17 Hệ thống hút trung tâm 
Kiểm định 

Đồng hồ đo 

khí 

Hệ thống 01 

18 Hệ thống oxy trung tâm 
Kiểm định 

Đồng hồ đo 

khí 

Hệ thống 01 

19 Hệ thống khí nén trung tâm 
Kiểm định 

Đồng hồ đo 

khí 

Hệ thống 01 

20 
Dao mổ điện cao tần  

Model: LTTD350-2K1/03 
Kiểm định Máy 01 

21 

Dao mổ điện cao tần  

Model: Meditom DT 300P 

32A 

Kiểm định Máy 01 

22 
Máy phá rung và tạo nhịp tim 

Model: TEC- 5631 
Kiểm định Máy 02 

23 
Lồng ấp trẻ sơ sinh  

Model: BT-500 
Kiểm định Cái 02 

24 

Máy gây mê (máy gây mê 

kèm giúp thở)  

Model:  Fabius Plus 

Kiểm định Máy 01 



PHẦN THỨ BA 

 CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN 

- Báo giá của Viện Kiểm định Thiết Bị và Đo lường ngày 22/09/2023. 

- Báo giá của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định VINACONTROL 

ngày 14/09/2023. 

- Báo giá của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ ngày 

26/09/2023. 

- Kết quả trúng thầu trên trang hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia 

(https://muasamcong.gov.vn): Quyết định số 483/QĐ-TTYT ngày 22/5/2023 của 

Trung tâm y tế Thành phố Quy Nhơn. 

- Biên bản họp ngày 05/12/2023 của Hội đồng xây dựng giá về việc xem xét, 

lựa chọn giá dự toán gói thầu Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác 

khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 
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